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Một số thuột ngữ 
Phương tiện dạy học 


Theo Từ điển tiếng Việt thì "Phương tiện là cái dùng để làm một việc gì, để đạt một mục 
đích nào đó” và "Thiết bị là tổng thể nói chung những máy móc, dụng cụ, phụ tùng cần 
thiết cho một hoạt động nào đó” (Từ điển tiếng Việt) 

Cho đến nay, trong giáo dục nói chung và trường học nói riêng đã và đang sử dụng một 
số thuật ngữ khác nhau khi nói về phương tiện, thiết bị phục vụ cho quá trình dạy học như: 
cơ sở vật chất, phương tiện dạy học, thiết bị dạy học, thiết bị trường học, dụng cụ học tập, 
giáo cụ trực quan, đồ dùng dạy học, tài liệu, học liệu v.v... Trong đó có thể hiểu: 

- Cơ sở vật chất bao gồm phòng thí nghiệm, vườn trường, phòng học, bàn ghế, các thiết 
bị kĩ thuật phục vụ các hoạt động của nhà trường như máy tính, máy in, máy photocopy, 
máy ảnh ... 

- Phương tiện dạy học là toàn bộ những trang thiết bị, đồ dùng, dụng cụ được sử dụng 
phục vụ trực tiếp cho việc giảng dạy và học tập trong nhà trường. Ví dụ: hệ thống tăng âm, 
loa, micro; t¡ vi và các đầu đọc VIDEO, VCD, DVD; các loại máy chiếu phim dương bản, 
máy chiếu qua đầu, máy chiếu đa phương tiện, máy vi tính; các loại tranh, ảnh, tranh giáo 
khoa, bản đồ, bảng biểu; các loại mô hình, vật thật; các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm; máy 
móc, thiết bị, dụng cụ dạy học thực hành v.v... Đôi khi, người ta coi tất cả các phương tiện 
kể trên cũng thuộc về cơ sở vật chất của trường học. 

Có lẽ sử dụng khái niệm theo Từ điển Bách khoa Việt Nam là thích hợp hơn cả: "Phương 
tiện dạy học (còn gọi là đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học) là một vật thể hoặc một tập hợp 
các vật thể mà giáo viên sử dụng trong quá trình dạy học để nâng cao hiệu quả của quá 
trình này, giúp học sinh lĩnh hội khái niệm, định luật,... hình thành các tri thức, kĩ năng, kĩ 
xảo, thái độ cần thiết” (Từ điển Bách khoa Việt Nam). 

Xét theo nghĩa hẹp, giữa "thiết bị” và "phương tiện” có điểm giống và khác nhau, trong 
đó "thiết bị” có nội hàm hẹp hơn và thường để chỉ có một phương tiện kĩ thuật nào đó. Tuy 
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nhiên, trong thực tế người ta thường sử dụng hai thuật ngữ này với cách hiểu như nhau. 


Đa phương tiện 

Đa phương tiện là một hệ thông kĩ thuật dùng để trình diễn các dữ liệu và thông tin, sử dụng 
đồng thời các hình thức chữ viết, âm thanh, hình ảnh, động hình (qua hệ thống Computfer); 
trong đó tạo khả năng tương tác giữa người sử dụng và hệ thống. 

Trên quan điểm công nghệ, dạy học với đa phương tiện là loại hình công nghệ kép, bao 
gồm công nghệ về tổ chức quá trình nhận thức và công nghệ về phương tiện kĩ thuật dạy 
học. Hai công nghệ thành phần này phải được kết hợp với nhau theo quan điểm hệ thống, 
nghĩa là chúng phải tạo thành một hệ toàn vẹn trong sự tương tác lẫn nhau. 


Phôn logi 


Có nhiều cách phân loại khác nhau tùy thuộc vào tiêu chí, dấu hiệu phân loại khác nhau. 
Dưới đây xin giới thiệu một số cách phân loại phương tiện dạy học. 


Theo tính chắt của phương tiện dạy học 
Theo tính chất, phương tiện dạy học được chia ra hai nhóm: phương tiện mang tin và 
phương tiện truyền tin. 

- Nhóm phương tiện mang tin là nhóm mà tự bản thân mỗi phương tiện đều chưa đựng 
một khối lượng tin nhất định. Đó là các loại như tài liệu in, băng đĩa âm thanh hoặc cả âm 
thanh và hình ảnh, tranh vẽ, phim ảnh, mô hình, vật thật v.v... 

- Nhóm phương tiện truyền tin là nhóm phương tiện được dùng để truyền tin tới học 
sinh như hệ thống tăng âm, loa, micro; tI vi và các đầu đọc VIDEO, VCD, DVD; các loại 
máy chiếu phim dương bản, máy chiếu qua đầu, máy chiếu đa phương tiện, máy vi tính 
V.V... 


Theo cách sử dụng phương tiện dạy học 
Theo cách sử dụng, có thể chia phương tiện dạy học ra các loại: 

- Phương tiện được dùng trực tiếp để dạy học, gồm hai loại nhỏ: 

+ Phương tiện dạy học truyền thống: là những phương tiện đã được dùng từ xưa tới nay 
trong dạy học như tranh vẽ, mô hình, vật thật,... 

+ Phương tiện dạy học hiện đại: là những phương tiện dạy học mới được đưa vào nhà 
trường như camera số, máy chiếu đa phương tiện, bảng tương tác thông minh... 

- Phương tiện được dùng để chuẩn bị và điều khiển lớp học, gồm các loại như: 

+ Phương tiện hỗ trợ: giá đặt phương tiện, thiết bị ánh sáng,... 

+ Phương tiện ghi chép, ¡n ấn... 


Theo mức độ chế tgo phương tiện dọy học 
Cách chia này căn cứ theo một số tiêu chí về cấu tạo, vật liệu, giá thành, tuổi thọ của thiết 
bị, chia ra hai loại: 

- Chế tạo đơn giản: cấu tạo đơn giản, vật liệu chế tạo rẻ tiền, giá thành thấp, thường có 
tuổi thọ ngắn. 

- Chế tạo phức tạp: đòi hỏi sự thiết kế, chế tạo công phu, vật liệu đắt tiền, cầu tạo phức 
tạp, giá thành cao, sử dụng tiện lợi và tuổi thọ cao v.v... 
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Vơi trò của phương tiện trong quó trình dạy học 

Vơi trò chung 

Khoa học và công nghệ ngày càng phát triển thì phương tiện dạy học cũng ngày càng trở 
thành yếu tố quan trọng, có ảnh hưởng lớn tới chất lượng và hiệu quả của quá trình dạy 
học. Đặc biệt, trong các môn học thuộc ngành khoa học tự nhiên thì có những nội dung sẽ 
không thể thực hiện được nếu thiếu phương tiện dạy học. 

Nghiên cứu về vai trò của phương tiện dạy học, người ta còn dựa trên vai trò của các 
giác quan trong quá trình nhận thức và các kết quả nghiên cứu cho thấy: 

- Kiến thức thu nhận được qua các giác quan theo tỉ lệ: 1% qua nếm, 1,5% qua sờ; 
3,5% qua ngửi, 11% qua nghe, 83% qua nhìn [2]. 

- Tỉ lệ kiến thức nhớ được sau khi học: 20% qua những gì mà ta nghe được; 30% qua 
những gì mà ta nhìn được; 50% qua những gì mà ta nghe và nhìn được; 80% qua những gì 
mà ta nói được; 90% qua những gì mà ta nói và làm được (Tô Xuân Giáp). 

- Tại Ấn độ, người ta cũng tổng kết: tôi nghe - tôi quên; tôi nhìn — tôi nhớ; tôi làm - tôi 
hiểu. 

Những số liệu trên cho thấy, để quá trình nhận thức đạt hiệu quả cao cần phải thông 
qua quá trình nghe - nhìn và thực hành. Muốn vậy, phải có phương tiện (thiết bị, dụng cụ) 
để hỗ trợ và tác động. 


Vơi trò đổi với giáo viên 
- Hỗ trợ hiệu quả cho giáo viên trong quá trình tổ chức các hoạt động nhận thức cho người 
học bởi đảm bảo quá trình dạy học được sinh động, thuận tiện, chính xác. 

- Rút ngắn thời gian giảng dạy mà vẫn bảo đảm người học lĩnh hội đủ nội dung học tập 
một cách vững chắc. 

- Giảm nhẹ cường độ lao động của giáo viên, do đó nâng cao hiệu quả dạy học. 


Vdi trò đôi với người học 
- Kích thích hứng thú học tập cho người học, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lĩnh hội 
kiến thức của người học. 

- Giúp người học tăng cường trí nhớ, làm cho việc học tập được lâu bền. 

- Là phương tiện giúp người học hình thành và rèn luyện các kĩ năng, kĩ xảo cả thao tác 
trí tuệ lẫn thao tác vật chất. Cung cấp thêm kiến thức, kinh nghiệm trực tiếp liên quan đến 
thực tiễn xã hội và môi trường sống. 


Yêu câu đỗi với phương tiện dạy học 


Để thực hiện tốt vai trò của mình, phương tiện phải đáp ứng được một số yêu cầu dưới đây: 

- Phù hợp với nội dung chương trình, giáo trình, phương pháp dạy học mới và khả năng 
lĩnh hội của người học; 

- Đảm bảo tính nhân trắc học; 

- Dễ sử dụng, đảm bảo độ tin cậy cao, chắc chắn, có độ bền cao; 

- Kích thước, màu sắc phù hợp; 

- Đảm bảo an toàn trong vận chuyển, bảo quản, sử dụng; 

- Đảm bảo tính kinh tế; 

- Có tài liệu hướng dẫn cụ thể. 
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Sử dụng phương tiện theo hướng tích cực hóa người học 





Nguyên tắc sử dụng phương tiện dạy học 

a) Đảm bảo an toàn: Đây là một nguyên tắc quan trọng khi sử dụng thiết bị dạy học. Các 
thiết bị dạy học được sử dụng phải an toàn với các giác quan của học sinh, đặc biệt khi sử 
dụng các thiết bị nghe nhìn. Do vậy, trong quá trình sử dụng, giáo viên cần chú ý một số 
vấn đề an toàn như: an toàn điện, an toàn cho thị giác, an toàn cho thính giác ... 

b) Đảm bảo nguyên tắc 3Ð: đúng lúc, đúng chỗ và đủ cường độ. 

- Nguyên tắc sử dụng phương tiện dạy học “Đúng lúc” 

Sử dụng đúng lúc phương tiện dạy học là việc trình bày phương tiện vào lúc cần thiết, 
lúc học sinh cần được quan sát, gợi nhớ kiến thức, hình thành kĩ năng trong trạng thái tâm, 
sinh lí thuận lợi nhất (trước đó, GV đã dẫn dắt, gợi mở, nêu vấn đề chuẩn bị). 

Việc sử dụng phương tiện dạy học đạt hiệu quả cao nếu được giáo viên đưa đúng thời 
điểm nội dung và phương pháp dạy học cần đến. Cần đưa phương tiện theo trình tự bài 
giảng, tránh trưng bày đồng loạt trên bàn, giá, tủ trong một tiết học cũng như biến lớp học 
thành một phòng trưng bày. 

- Nguyên tắc sử dụng phương tiện dạy học “Đúng chỗ” 

Sử dụng phương tiện dạy học đúng chỗ là tìm vị trí để giới thiệu phương tiện trên lớp 
học hợp lí nhất, giúp cho học sinh có thể sử dụng nhiều giác quan nhất để tiếp xúc với 
phương tiện một cách đồng đều ở mọi vị trí trong lớp học. 

Vị trí trình bày phương tiện phải đảm bảo các yêu cầu chung cũng như riêng của nó về 
chiếu sáng, thông gió và các yêu cầu kĩ thuật đặc biệt khác. 

Các phương tiện phải được giới thiệu ở những vị trí đảm bảo tuyệt đối an toàn cho 
giáo viên và học sinh trong và ngoài giờ dạy. Đồng thời phải bố trí sao cho không làm ảnh 
hưởng tới quá trình làm việc, học tập của các lớp khác. 

Phải bố trí chỗ để phương tiện dạy học tại lớp sau khi dùng để không làm phân tán tư 
tưởng của học sinh khi tiếp tục nghe giảng. 

- Nguyên tắc sử dụng phương tiện dạy học “Đủ cường độ”. 

Từng loại phương tiện có mức độ sử dụng tại lớp khác nhau. Nếu kéo dài việc trình diễn 
hoặc dùng lặp lại một loại phương tiện quá nhiều lần trong một buổi giảng, hiệu quả của 
chúng sẽ giảm sút. Theo số liệu của các nhà sinh lí học, nếu như một dạng hoạt động được 
tiếp tục trên 15 phút thì khả năng làm việc sẽ giảm sút rất nhanh. Nên sử dụng phương tiện 
nghe nhìn không quá 3 đến 4 lần trong một tuần và kéo dài không quá 20 - 25 phút trong 
một tiết học. 

c) Đảm bảo tính hiệu quả 

Bảo đảm tính hệ thống, đồng bộ và trọn vẹn về nội dung dạy học, sử dụng kết hợp 
nhiều loại phương tiện dạy học một cách có hệ thống, đồng bộ và trọn vẹn; các phương 
tiện dạy học không mâu thuẫn, loại trừ nhau. 

Phù hợp với đối tượng học sinh; với nhân trắc và tiêu chuẩn Việt Nam. 

Bảo đảm sự tương tác trong hệ thống dạy học 

"Nói hay chưa phải là dạy, chỉ xem chưa phải là học”. 

Nói đến tương tác là nói đến sự “hợp tác”, “cộng tác”, tác động qua lại giữa giáo viên, 
học sinh với các thành tố của quá trình dạy học. 

Phương tiện dạy học dù có hiện đại đến đâu thì bản thân nó cũng không thể thay thế 
được vai trò của giáo viên mà trước hết là phương pháp dạy học của họ. Ngược lại, phương 
pháp dạy học của giáo viên cũng lại chịu sự qui định của điều kiện, phương tiện dạy học cụ 
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thể. Vì vậy, giữa các yếu tố nội dung, phương tiện, phương pháp dạy học có mối quan hệ 
tác động qua lại lẫn nhau và với chủ thể học tập (người học). Mối quan hệ đó chính là sự 
“tương tác” chủ yêu giữa các yếu tố của hệ thống dạy học. Sự tương tác đa chiều này tạo 
nên hiệu quả, chất lượng của quá trình dạy học. 


Cách sử dụng một số loại hình phương tiện dạy học 
a) Tranh giáo khoa 

Tranh giáo khoa là loại thiết bị đơn giản, gọn nhẹ, dễ sử dụng. Nó được thiết kế theo 
những ý tưởng sư phạm và được thẩm định chặt chẽ. Hình vẽ được thiết kế cẩn thận, đẹp. 
Mầu sắc hài hòa và thể hiện được những yếu tố cần nhân mạnh. Để sử dụng có hiệu quả 
tranh vẽ, cần chú ý tới một số yếu tố sau đây: 

Sử dụng theo hướng coi tranh giáo khoa là “nguồn” thông tin: theo cách này, thay vì 
dùng tranh giáo khoa để minh họa cho lời giảng của mình, giáo viên dùng nó như một nội 
dung học tập và được thiết kế dưới dạng một hoạt động dạy học. Khi đó, người học sẽ được 
quan sát, được hướng dẫn quan sát và biết rõ cần trả lời câu hỏi gì sau khi quan sát. Tùy 
thuộc vào đặc điểm của người học mà giáo viên có thể yêu cầu người học ở các mức độ 
tìm tòi khác nhau như mô tả, liệt kê, so sánh, phân tích, tìm tòi từng phần, sáng tạo VỚI sự 
trợ giúp hợp lí từ phía giáo viên. 

Động hóa các tranh tĩnh: tranh giáo khoa thường là tranh tĩnh và chứa đầy đủ thông tin 
về đối tượng học tập. Trong quá trình mô tả (người dạy, người học) thường trình bày sự 
“động” trong các đối tượng tĩnh. Điều này dẫn tới nhiều nội dung người học khó hình dung 
về hoạt động của đối tượng được phản ánh. Để cho sinh động và dễ hiểu hơn, có một giải 
pháp là tách những đối tượng “động” ra khỏi tranh vẽ tĩnh bằng cách cắt những miếng bìa 
thay thế cho các đối tượng “động” và có thể thao tác được với nó trong quá trình mô tả hay 
trình bày đối tượng kỹ thuật. Ví dụ: tranh vẽ về hệ thống đánh lửa dùng ắc qui có 2 chi 
tiết chuyển động quay tròn khi hoạt động (cam ngắt điện, thanh quét trong bộ chia điện) 
và một chi tiết chuyển động đóng mở (tiếp điểm). Theo giải pháp này, 3 chỉ tiết đó không 
được vẽ vào tranh mà được thay thế bằng các miếng bìa cứng và được gán vào phần tĩnh 
của tranh bởi các nam châm. Khi GV hay người học mô tả “cam ngắt điện quay dẫn tới 
tiếp điểm mở, vừa lúc đó thanh quét quay tới gần cực bên của bộ chia điện...” thì có thể 
tương tác trực tiếp với những đối tượng đó cho phù hợp với sự mô tả. 

Tăng cường đàm thoại: hướng dẫn người học tìm hiểu cấu tạo hoặc nguyên lí làm việc 
của thiết bị được vẽ trong tranh bằng các câu hỏi gợi mở. Ví dụ khi dạy về cấu tạo chung 
của động cơ, giáo viên có thể hướng dẫn người học tìm hiểu cấu tạo động cơ trong giáo 
trình và đặt các câu hỏi như: tại sao bánh răng trục cam lại lớn gấp đôi bánh răng trục 
khuỷu; tại sao động cơ điezen không có hệ thống đánh lửa v.v... 

Kết hợp với hình vẽ trên bảng: trong trường hợp cần thiết có thể vẽ các hình đơn giản 
trên bảng để minh họa hoặc giải thích hình vẽ (có cấu tạo phức tạp, nhỏ) trong tranh hoặc 
yêu cầu người học so sánh, phân tích.... 

b) Mô hình 

Khắc phục được hạn chế của tranh giáo khoa, mô hình thể hiện được yếu tố động và 
không gian ba chiều của đối tượng học tập. Sử dụng mô hình sẽ rất hiệu quả khi giới thiệu 
về cấu tạo, cầu trúc, mối quan hệ giữa các bộ phận, chi tiết và đặc biệt là nguyên lý làm 
việc của đối tượng thực mà mô hình thay thế cho nó. Tuy nhiên, nếu mô hình quá đơn giản 
hoặc kích thước không đủ lớn thì việc sử dụng sẽ kém hiệu quả khi số người học trong lớp 
quá lớn (học tại hội trường, giảng đường lớn). 
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Khi sử dụng mô hình, ngoài việc cần coi mô hình là nguồn thông tin để người học tìm 
hiểu, giáo viên cần chú ý tới việc thao tác với mô hình, hệ thống các câu hỏi tương ứng với 
những thao tác đó, hướng dẫn người học quan sát, nêu rõ yêu cầu người học phải thực hiện 
sau khi quan sát. 

c) Vật thật 

Đây là loại thiết bị khá sinh động và có tính thực tiễn cao. Vật thật thường được sử 
dụng trong các bài dạy về cấu tạo của đối tượng, thực hành trên đối tượng (thiết bị máy 
móc, vật nuôi, cây trồng,...). Tuy nhiên, vật thật thường có mẫu sắc không nổi bật, khó 
hoặc không thể hiện được những nội dung bên trong, khó bảo quản và điều khiển theo ý 
muốn (nhất là đối với các sinh vật). Bên cạnh đó, vật thật thường bao gồm cả những yếu tố 
không được đề cập trong nội dung học tập. Do vậy, giáo viên cần định hướng người học 
quan sát, tìm hiểu về đối tượng một cách rõ ràng và phù hợp với nội dung học tập hạn chế 
giải thích những yếu tố không thuộc nội dung học tập hiện tại. 
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Internet 


Internet (thường được đọc theo khẩu âm tiếng Việt là "in-tơ-nét") hay liên mạng là một hệ 
thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng gồm các mạng máy tính được 
liên kết với nhau. Hệ thống này truyền thông tin theo kiểu nối chuyển gói dữ liệu (packet 
switching) dựa trên một giao thức liên mạng đã được chuẩn hóa (giao thức IP). Hệ thống 
này bao gồm hàng ngàn mạng máy tính nhỏ hơn của các doanh nghiệp, của các viện nghiên 
cứu và các trường đại học, của người dùng cá nhân và các chính phủ trên toàn cầu. 


Lịch sử Internet 

Tiền thân của mạng Internet ngày nay là mạng ARPANET. Cơ quan quản lý dự án nghiên 
cứu phát triển ARPA thuộc bộ quốc phòng Mỹ liên kết 4 địa điểm đầu tiên vào tháng 7 
năm 1969 bao gồm: Viện nghiên cứu Stanford, Đại học California, Los Angeles, Đại học 
Utah và Đại học California, Santa Barbara. Đó chính là mạng liên khu vực (Wide Area 
Network - WAN) đầu tiên được xây dựng. 

Thuật ngữ "Internet" xuất hiện lần đầu vào khoảng năm 1974. Lúc đó mạng vẫn được 
gọi là ARPANET. Năm 1983, giao thức TCP/IP chính thức được coi như một chuẩn đối 
với ngành quân sự Mỹ và tất cả các máy tính nối với ARPANET phải sử dụng chuẩn mới 
này. Năm 1984, ARPANET được chia ra thành hai phần: phần thứ nhất vẫn được gọi là 
ARPANET, dành cho việc nghiên cứu và phát triển; phần thứ hai được gọi là MILNET, là 
mạng dùng cho các mục đích quân sự. 

Giao thức TCP/IP ngày càng thể hiện rõ các điểm mạnh của nó, quan trọng nhất là khả 
năng liên kết các mạng khác với nhau một cách dễ dàng. Chính điều này cùng với các chính 
sách mở cửa đã cho phép các mạng dùng cho nghiên cứu và thương mại kết nối được với 
ARPANET, thúc đẩy việc tạo ra một siêu mạng (SuperNetwork). Năm 1980, ARPANET 
được đánh giá là mạng trụ cột của Internet. 

Mốc lịch sử quan trọng của Internet được xác lập vào giữa thập niên 1980 khi tổ chức 
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khoa học quốc gia Mỹ NSF thành lập mạng liên kết các trung tâm máy tính lớn với nhau 
gọi là NSENET. Nhiều doanh nghiệp đã chuyển từ ARPANET sang NSENET và do đó sau 
gần 20 năm hoạt động, ARPANET không còn hiệu quả đã ngừng hoạt động vào khoảng 
năm 1990. 

Sự hình thành mạng xương sống của ÑNSFNET và những mạng vùng khác đã tạo ra một 
môi trường thuận lợi cho sự phát triển của Internet. Tới năm 1995, NSENET thu lại thành 
một mạng nghiên cứu còn Internet thì vẫn tiếp tục phát triển. 

Với khả năng kết nối mở như vậy, Internet đã trở thành một mạng lớn nhất trên thế giới, 
mạng của các mạng, xuất hiện trong mọi lĩnh vực thương mại, chính trị, quân sự, nghiên 
cứu, giáo dục, văn hoá, xã hội... Cũng từ đó, các dịch vụ trên Internet không ngừng phát 
triển tạo ra cho nhân loại một thời kỳ mới: kỷ nguyên thương mại điện tử trên Internet. 


Lợi ích của Internet 
Nguồn thông tin khổng lồ kèm theo các dịch vụ tương ứng chính là hệ thống các trang 
Web liên kết với nhau và các tài liệu khác trong WWW (World Wide Web). Trái với một 
số cách sử dụng thường ngày, Internet và WWW không đồng nghĩa. Internet là một tập 
hợp các mạng máy tính kết nối với nhau bằng dây đồng, cáp quang, v.v.; còn WWW, hay 
Web, là một tập hợp các tài liệu liên kết với nhau bằng các siêu liên kết (hyperlink) và các 
địa chỉ URL và nó có thể được truy nhập bằng cách sử dụng Internet. Như vậy, Web là môi 
trường giao tiếp chính của người sử dụng trên Internet. Đặc biệt trong thập kỷ đầu của thế 
kỷ 21 nhờ sự phát triển của các trình duyệt web và hệ quản trị nội dung nguồn mở đã khiến 
cho website trở nên phổ biến hơn, thế hệ web 2.0 cũng góp phần đẩy cuộc cách mạng web 
lên cao trào, biến web trở thành một dạng phần mềm trực tuyến hay phần mềm như một 
dịch vụ. 

Nói một cách đơn giản. Internet đối với cuộc sống thường ngày: 

Đọc báo, xem tin tức Online 

Lướt Facebook, xem phim, nghe nhạc trực tuyến 

Gửi nhận Email, tìm kiếm thông tin trên mạng 

Mua bán, học tập, thậm chí chữa bệnh qua mạng 


Nói tóm lại, Internet mang lại rất nhiều tiện ích cho con người, nó cung cấp một khối 
lượng thông tin Khổng Lô. Các cách thức thông thường để truy cập Internet là quay số, 
băng rộng, không dây, vệ tinh và qua điện thoại cầm tay. 





Hình 2.1: Hình ảnh minh họa về Internet 
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Kỹ năng tìm kiêm thông tin trên Internet 


Bạn có biết Internet là kho kiến thức của nhân loại? Trên Internet bạn có thể tìm được vô 
số thông tin bổ ích và các kiến thức về mọi lĩnh vực từ khoa học cho đến lịch sử, văn học... 
Chính vì thế phương pháp tìm kiếm thông tin trên Internet được xem là một kỹ năng vô 
cùng quan trọng. 

Bạn hãy tưởng tượng trước 1 kho thông tin như thế mà bạn chưa có mục đích tìm kiếm 
rõ ràng thì bạn sẽ mắt thời gian thậm chí bão hòa kiến thức vì lượng thông tin "nạp" vào trí 
nhớ quá nhiều. Sau đây, chúng tôi sẽ trình bày một số phương pháp mà chúng tôi tổng hợp 
được để giúp các bạn có thế tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả. 

Các bước chuẩn bị trước khi bắt đầu dùng Internet tìm kiếm 

- Thu hẹp chủ đề, chọn những từ khóa quan trọng, những mục quan trọng. Kết quả 
thông tin nhận được thường rất lớn nên gây mắt tập trung cho sự chọn lựa. Bằng cách thu 
hẹp chủ đề, bạn sẽ tìm kiếm thông tin theo chiều sâu. Những thông tin này có thể ít hơn 
nhưng sẽ sát với chủ đề mà bạn muốn tìm. 

- Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè hay những người trợ giúp nghiên cứu trong các thư viện. 

- Liệt kê những trang web nổi tiếng, có các đánh giá, chọn lọc... 

- Ghi vào sổ tay các địa chỉ trang web chuyên về chủ điểm đang cần nghiên cứu có thể 
mục lục, tuyển tập liệt kê theo chủ đề... 

- Nhẩm lại những từ khóa hay chủ để quan trọng trong đầu để sử dụng nó trên công cụ 
tìm kiếm. 

Sử dụng công cụ, chức năng tìm kiếm (search engine) 

Sự ra đời các công cụ dò tìm là rất hữu ích cho người dùng Internet. Các trang này được 
ví như “danh bạ” để tìm địa chỉ, tên người, nội dung trang... nói chung tìm mọi thứ mà 
các trang web khác đưa lên hoặc tự nó tìm đến. 

Bạn nên sử dụng nhiều công cụ tìm kiếm khác nhau. Mỗi công cụ tìm kiếm có một dữ 
liệu khác nhau về danh sách các trang web. Một vài công cụ tìm kiếm cỡ lớn còn tìm ra 
luôn cả những công cụ ầm kiếm nhỏ khác. Kết quả tìm đối với trang này có thể ít, nhưng 
trang khác thì rất phong phú hoặc ngược lại. Do đó, bạn nên dùng nhiều trang tìm kiếm 
khác nhau để tìm cùng một vẫn đề mới có hiệu quả. Tất nhiên, bạn sẽ mất nhiều thời gian 
hơn. Vậy, kiên nhẫn là yếu tố giúp bạn sở hữu được thông tin cần thiết. 

Các trang web có công cụ dò tìm nổi tiếng hiện nay là: google.com, yahoo.com...(nổi 
tiếng toàn thế giới) hay monava.vn, xalo.vn, zing.vn, bamboo.vn... (ở Việt Nam). 

1. Những bước cơ bản để tìm kiếm: 

Sau khi gõ từ khóa vào và tìm kiếm thì một loạt kết quả sẽ hiện ra. Mỗi kết quả là một 
đường link đến trang web có chứa từ khóa hoặc chủ đề mà bạn đang muốn tìm. Việc bạn 
cần làm lúc này là xem xét kết quả mà chức năng tìm kiếm đưa ra: 

- Nếu có quá nhiều kết quả, quay lại và gõ thêm từ vào ô tìm kiếm. 

- Nếu có quá ít kết quả, xóa bớt một số từ trong ô tìm kiếm hoặc tìm từ khác thay thế. 

- Bạn cũng nên thử xem qua những kết quả đầu tiên. Nếu những trang đó chưa hữu ích 
lắm, thử quay lại và dùng từ tìm kiếm khác 

2. Để tìm kiếm một cách chỉ tiết hơn nữa thì bạn hãy sử dụng mục tìm kiếm nâng cao 
của chức năng tìm kiếm. Các kiểu tìm có thể dựa vào: 

- Kết hợp các từ khóa, bao gồm cả chuỗi Boolean tức là các từ: AND (VÀ), OR (HOẶC), 
NOT (KHÔNG). Ở đây chúng tôi xin nói rõ thêm về ý nghĩa từ khóa: Từ khóa là một từ 
hoặc cụm từ được rút trong tên chủ đề hoặc chính văn tài liệu, nó phản ánh một phần nội 
dung hoặc toàn bộ nội dung của chủ đề hoặc tài liệu đó. Ví dụ bạn đang muốn tìm tài liệu 
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về tội phạm thì từ khóa ở đây là "tội phạm" hay cụ thể hơn (để cho ra kết quả chính xác 
hơn) là "tội phạm ma túy", bạn có thể chọn từ hay cụm từ đồng nghĩa với từ khóa đó như 
"buôn lậu ma túy”. 

- Chỗ mà các từ khóa được tìm thấy. Ví dụ: ở tiêu để, ở đoạn thứ nhất, hay ở đoạn mã. 

- Ngôn ngữ để tìm kiếm. Đây là một chi tiết đáng lưu ý vì nếu bạn muốn tìm tài liệu 
bằng tiếng Việt thì bạn nên chuẩn bị một bộ gõ tiếng Việt như Vietkey hay Unikey để có 
thể gõ những từ khóa mà bạn muốn tìm bằng tiếng Việt, khi đó kết quả dò tìm sẽ chính xác 
hơn nhiều. 

- Các trang web bao gồm các file hình ảnh, video, MP3/nhạc, ActiveX, JAVA...) 

- Thời gian các trang web được xây dựng hoặc bổ sung thông tin mới. 

Sau cùng, bạn nhớ theo dõi quá trình tìm kiếm bằng cách: 

- Liệt kê những trang bạn đã xem qua, thời g1an xem. 

- Xem các trang web, đặc biệt là địa điểm và ngày bạn tìm thấy 

3. Những thao tác tải và lưu thông tin sau khi bạn đã tìm được 

- Nếu lưu văn bản (file text, htm, htm]): vào Eile — Save as (chọn các kiểu lưu văn bản) 

- Nếu lưu file (.doc,.pdf, .exe): Nhấp chuột vào file cần tải, sau đó lưu. 

- Ngoài ra, bạn có thể dùng những công cụ tải thông tin. Trên Internet hiện nay có 
khá nhiều công cụ hỗ trợ tải (download) file khá hiệu quả như: Get right, Mass download, 
Internet Download Manager, Flashget, Gigaget... là những công cụ tải file hay Teleport, 
Webcopyer. .. là những công cụ tải web. 


Kỹ năng sử dụng Internet tham khảo các nguồn thông tin 


Trong thời đại công nghệ thông tin, đa số chúng ta chủ yếu tìm thông tin và các dữ liệu qua 
Internet chứ sẽ hiếm khi lên thư viện. Thông tin trên Internet lại vô cùng mênh mông. Làm 
thế nào để sử dụng tốt nguồn tài nguyên quý giá này trong dạy và học? Dưới đây là các kỹ 
năng sử dụng Internet trong việc tham khảo các nguồn thông tin. 

1. Hiểu rõ Internet 

Sử dụng Internet để tìm kiếm tài liệu chúng ta cần hiểu rõ cách thức hoạt động của các 
trang tìm kiếm và các website như thế nào. Không nên phụ thuộc quá nhiều vào việc gõ từ 
khóa lên google và tìm các kết quả liên quan. Học viên có thể tự định hướng tìm kiếm ở 
những nguồn tin cậy và tìm ra các bài có liên quan đến để tài nghiên cứu. 

- Biết rõ những thuật ngữ về Internet: thư rác (spam), phần mềm độc hại (malware), 
quảng cáo (advertorial), trả cho mỗi bài đăng (pay-per-post) 

— Biết được cách thức các công cụ tìm kiếm tìm ra các website 

— Biết cách đọc một trang web 

— Biết cách vượt qua những định kiến trong nghiên cứu bằng việc tiếp thu những quan 
điểm, ý kiến khác nhau 

2. Phân biệt các nguồn, phân tích độ tin cậy của một nguồn 

— Sử dụng công nghệ xác minh tên miền và tác giả của web đó 

— Phân biệt các thông tin trên một trang web là sơ cấp (nội dung là do biên tập của 
trang web viết) hay thứ cấp (sao chép từ các nguồn khác: trang tin tức, blogs, Facebook, 
V.V..) 

— Chú ý phân biệt các trang: .edu, .com, .net, and .org 

— Biết sự khác nhau giữa các nguồn miễn phí (của chính phủ và các trường đại học) và 
các nguồn phải trả tiền (Báo cáo người tiêu dùng, các thư viện online, sưu tập các bài đăng 
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tạp chí chuyên ngành, LexIsNexIs) 

3. Tập thói quen kiểm tra các số liệu/ sự kiện được đưa ra, ngay cả đối với những nguồn 
tin cậy 

Danh tiếng của tác giả và nhà xuất bản không đảm bảo cho việc các thông tin đưa ra là 
chính xác tuyệt đối. Việc sai sót ở một số thông tin là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, cần sử 
dụng các nguồn đối chứng để đánh giá về độ chính xác của các thông tin mà bạn muốn sử 
dụng trong bài nghiên cứu của mình. 


Sử dụng phương tiện truyền thông 


Phương tiện truyền thông cũng được hiểu như các kênh truyền thông qua đó tin tức, giải 
trí, giáo dục, đữ liệu hoặc tin nhắn quảng cáo được phổ biến. Phương tiện truyền thông bao 
gồm tất cả phát thanh truyền hình và phương tiện truyền thông hẹp vừa như báo, tạp chí, 
truyền hình, đài phát thanh, bảng quảng cáo, gửi thư trực tiếp, điện thoại, fax, và internet. 

Công nghệ truyền thông đã giúp giao tiếp ngày càng dễ dàng hơn so với lịch sử. Ngày 
nay, trẻ em được khuyến khích sử dụng công cụ truyền thông trong trường học và dự kiến 
sẽ có một sự hiểu biết chung về các công nghệ có sẵn khác nhau để phát triển tiềm năng 
học sinh [3]. Bên cạnh vai trò "quảng cáo", phương tiện truyền thông hiện đại ngày nay 
còn là một công cụ để chia sẻ kiến thức trên toàn thế giới [1]. 

Khi nói đến cách sử dụng mọi thứ như phương tiện truyền thông, chúng ta phải bàn 
nhiều về kỹ thuật lồng ghép thông điệp. Có các ý tưởng làm cơ sở cho thông điệp dường 
như bắt biến sau đây: Chuyện lạ, giật gân, ma, gây tranh cãi, vật thể bay không xác định 
UFO, tài sản lớn, người nổi tiếng, bí mật là bật mí, con kiến mà kiện củ khoai, đeo bám, 
cảm động, hữu dụng và có ích, phi thường, kỳ quặc và ngớ ngẩn, cuộc thi, giải thưởng và 
chứng nhận. Một vài ý tưởng có thể được sử dụng "rộ lên" vào những khoảng thời gian 
nhất định, trong khi những ý tưởng khác lại được sử dụng "bền bỉ" nhiều năm. 
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Công nghệ với đổi mới dọy vò học 


Trên thế giới hiện nay, cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật và công nghệ đang phát triển 
như vũ bão, nhiều lĩnh vực khoa học, kỹ thuật mới, nhiều ngành nghề mới đang hình thành 
và phát triển rất nhanh. Điều này đòi hỏi phải có sự đổi mới về các thành tổ cơ bản trong 
quá trình dạy và học như mục tiêu và phương pháp đào tạo, cũng như cải cách về nội dung, 
phương pháp và hình thức đào tạo. Từ đó khái niệm “công nghệ dạy học” đã xuất hiện. 

Công nghệ dạy học là quá trình phối hợp một cách có hệ thông và sáng tạo giữa các 
công nghệ ” ý tưởng" và "sản phẩm" với nội dung theo chủ đề - vấn đề để làm phát sinh và 
cải tiễn các quá trình dạy và học. Công nghệ dạy học thường được liên kết với thuật ngữ 
công nghệ dạy và công nghệ học. Công nghệ ” sản phẩm" nói tới các sản phẩm hữu hình, 
chẳng hạn như phần cứng máy tính hay phần mềm hỗ trợ cho quá trình dạy - học. Công 
nghệ "ý tưởng" nói tới khuôn khổ hay sơ đồ tư duy, lược đồ nhận thức, qua đó việc truyền 
thụ tri thức được thực hiện, có thể từ người dạy tới người học hay trực tiếp từ các sản phẩm 
tới người học. 

Một cách khái quát có thể coi công nghệ dạy học là quá trình sử dụng những thành tựu 
của khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào quá trình dạy học nhằm thực hiện mục đích dạy 
học với hiệu quả cao. 

Đó là sự công nghệ hoá quá trình dạy học, thông qua việc tổ chức một cách khoa học 
quá trình đó bằng cách xác định đúng đắn, chính xác, sử dụng một cách tối ưu các yếu tố 
như: đầu vào, tiến trình, đầu ra, nội dung dạy học, các điều kiện, phương tiện kỹ thuật dạy 
học, các tiêu chuẩn đánh giá. 

Phương pháp và phương tiện dạy học được coi là công cụ cơ bản để đạt được mục đích 
và nhiệm vụ dạy học theo quan điểm công nghệ dạy học. Hoạt động dạy học phải đạt kết 
quả về số luợng, chất lượng và hiệu quả dạy học. Chúng được đo bằng mức độ thực hiện 
các mục tiêu đặt ra với chỉ phí tối ưu về thời gian, cơ sở vật chất và công sức của thầy, trò. 
Cho nên, theo quan điểm của công nghệ dạy học, việc đánh giá kết quả dạy học về mặt 
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định lượng là quan trọng. Tuy nhiên, phải kết hợp cả đánh giá về mặt định lượng với đánh 
giá về mặt định tính nhằm phản ánh kết quả dạy học một cách toàn diện, sâu sắc, khách 
quan. Muốn vậy, cần sử dụng phối hợp các phương tiện kỹ thuật như máy kiểm tra, máy 
tính với các hình thức kiểm tra khác nhau trong đó có sự tham gia tích cực của giáo viên. 

Như vậy, công nghệ dạy học nói riêng cũng như công nghệ đào tạo nói chung về bản 
chất là khoa học tích hợp nhiều ngành khoa học, các khoa học về sự học được tổ chức một 
cách hợp lý với những phương tiện kỹ thuật hiện đại nhằm đạt kết quả đào tạo cao nhất. 

Có thể hiểu rằng nhiệm vụ của hoạt động dạy học theo quan điểm của công nghệ dạy 
học chủ yếu gồm: 

- Truyền đạt kiến thức cho người học; 

- Kích thích hứng thú say mê tìm tòi nghiên cứu; 

- Trau đồi văn hoá, khả năng lao động trí óc cho người học; 

- Trau đồi quan điểm và niễm tin. 

Phương pháp dạy và học tích cực và vai trò của phương tiện dạy học hiện đại 

Sự bùng nổ thông tin trong thời đại ngày nay, tốc độ phát triển của công nghệ thông tin 
khiến cho người thầy không thể dạy hết mọi điều cho học trò, mà dù có kéo đài thời gian 
để dạy hết mọi điều thì rồi các kiến thức đó cũng nhanh chóng trở nên lạc hậu. 

Do đó, người thầy cần phải ầm ra phưong pháp dạy học tích cực hơn để tăng hiệu quả 
dạy và học. Dạy cho học sinh cách học chủ động, cách học suốt đời, cách học những điều 
mà thực tế đòi hỏi thay vì việc phải chuyển tải một lượng kiến thức quá nhiều đến mức 
chúng không nhớ nổi hoặc có nhớ lúc học, còn lúc thi và cần vận dụng thì quên sạch. 

Quan niệm và tiêu chuẩn dạy tốt thường thay đổi theo thời gian và được chính xác hoá 
dần. Trước đây, “dạy tốt” thuần tuý là nghệ thuật cá nhân, với cách giảng truyền thống 
“thầy nói, trò ghi”, chủ yếu vẫn là theo hướng làm cho học sinh dễ tiếp thu những gì thầy 
“độc thoại” ở lớp. Nó đã bộc lộ nhiều nhược điểm, trong đó hai nhược điểm lớn nhất là: 

- Đặt học sinh vào vị trí thụ động, chờ đợi. Cách dạy này chưa thể giúp cho người học 
“biến quá trình được đào tạo thành quá trình tự đào tạo”. 

- Chưa kiểm soát được nội dung có phù hợp với mục tiêu đào tạo thực hành hay không. 

Do đó, đến nay, dạy Tốt còn phải đáp ứng những đòi hỏi mới do thực tiễn đặt ra. 

Nâng cao tính tích cực trong dạy và học 

Dạy tốt là nâng cao tính tích cực trong dạy và học (dạy - học tích cực). Khi đó, công 
lao thầy không tính bằng đã dạy được bao nhiêu, mà là dạy thế nào, nhưng tốt nhất là xem 
học sinh đã học được bao nhiêu. 

Phương pháp dạy - học tích cực đặt người học ở vị trí trung tâm, còn người thầy đặt ở 
vị trí cao hơn và khó khăn hơn: vị trí tạo ra các điều kiện để việc học được thuận lợi. 

Về chỉ tiết, cách dạy này có những phân biệt so với cách dạy truyền thống: 

- Quan tâm đến học tập. Nếu cách dạy cũ để cao giảng và dạy nhiều hơn thì cách mới 
để cao học và tập nhiều hơn. Cách cũ quan tâm dạy thế nào, dạy cái gì thì cách tích cực là 
quan tâm học thế nào, học cái gì. Nhắc lại là, phương pháp tích cực quan tâm trò đã học 
được bao nhiêu, chứ không phải thầy đã giảng được bao nhiêu. 

- Dạy và học là một hệ thống. Nếu cách cũ nói “phương pháp giảng dạy hàm ý công 
việc riêng của thầy thì cách mới coi “dạy” và “học” kết hợp hữu cơ thành một hệ thống và 
nói “phương pháp dạy - học” hàm ý có sự tham gia của trò để nhân mạnh tính chủ động, 
tích cực của người học. Học sinh từ vị trí phụ thuộc, ngoại vi, trở thành chủ thể năng động 
trong học tập, có thầy bên cạnh. 

- Thầy trở thành người hướng dẫn. Trong giảng dạy, dễ nhất là nói, bởi vậy, từ “người 
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dạy” trở thành “người hướng dẫn” là điều không dễ dàng. Nó đòi hỏi công sức, trí óc, 
tâm huyết từ phía thầy. Không có “dạy tích cực” thì không thể có “học tích cực”. Do vậy, 
“không thầy đồ mày làm nên” càng là một chân lý. 

- Bổ sung định nghĩa và mục đích của dạy. Định nghĩa về "dạy” được bổ sung một ý 
quan trọng mà các giáo viên đều nhận thức rõ: trước kia, dạy là “truyền lại tri thức hoặc kỹ 
năng” và giảng dạy là “giảng để truyền thụ tri thức” (Từ điển Tiếng Việt - Hoàng Phê chủ 
biên) thì nay dạy còn là giúp cho học sinh học được thuận lợi, dễ dàng. Nhưng điều này lại 
rất không dễ dàng với thầy. Có thể nói, nếu chỉ đòi hỏi học sinh tích cực và chủ động, còn 
thầy lại an nhàn hơn trước thì không bao giờ người học có thể “học” được điều thầy mong 
muốn. 

Vai trò của phương tiện dạy - học 

Để nâng cao tính tích cực trong dạy và học một cách toàn diện, chúng ta cần phải chú ý 
cải tiến đồng bộ các thành tố khác có liên quan, trong đó phương tiện dạy và học là một 
thành tố quan trọng. 

Tính chất của phương tiện dạy học biểu thị nội dung thông tin dạy học, hình thức thông 
tin và phương pháp cho thông tin chứa đựng trong phương tiện và phải dưới sự tác động 
của giáo viên hoặc học sinh tính chất đó mới bộc lộ ra. Như vậy là có mối liên hệ chặt chế 
giữa tính chất với chức năng của các phương tiện dạy học. Trong quá trình dạy học, chức 
năng của các phương tiện dạy học thể hiện sự tác động đạt được mục đích dạy-học. Chức 
năng của các phương tiện dạy học được xác định qua các yếu tố: mục đích dạy học, tính 
chất của phương tiện dạy học và phương pháp tiến hành hoạt động dạy học. Nó bao hàm 
các chức năng sau: 

- Truyền thụ tri thức; 

- Hình thành kỹ năng; 

- Phát triển hứng thú học tập; 

- Tổ chức điều khiển quá trình dạy học; 

- Kiểm tra, đánh giá. 

Nhờ các phương tiện dạy học, bằng việc giảng dạy của giáo viên, học sinh hiểu biết vấn 
để qua các khái niệm, hình dung các vấn đề qua hình ảnh để hiểu vấn đề trừu tượng qua 
chức năng minh hoạ của phương tiện dạy học. Phương tiện dạy học còn kích thích hứng 
thú học tập của học sinh nhờ tính hấp dẫn của các hình thức thông tin. Nó giúp hình thành 
ở học sinh cảm giác thẩm mỹ, được hấp dẫn bởi cái đẹp, cái đơn giản, tính chính xác của 
hình thức thông tin chứa trong phương tiện. Phương tiện dạy học còn có khả năng hấp dẫn 
học sinh bằng việc trình bày của các hình thức truyền thông tin. Phương tiện dạy học cũng 
còn có chức năng hướng dẫn phương pháp trình bày bài học hoặc đảm bảo thực hiện các 
hình thức dạy học. Ngoài ra nó còn hỗ trợ cho việc đánh giá chính xác khách quan trên 
diện rộng. 

Có rất nhiều loại phương tiện dạy học với các chức năng và vai trò khác, nhau, trong đó 
có: những phương tiện tạo ra hình ảnh (bảng đen, bảng trắng, tranh biểu), những phương 
tiện khuyếch đại hình ảnh (các máy chiếu), phương tiện ghi/phát và khuyếch đại âm thanh 
(băng từ tính và máy ghi âm và máy quay, microphone), phương tiện tạo ra cả liếng lẫn 
hình ảnh - thường là hình ảnh động và âm thanh (máy chiếu phim nhựa, băng ghi hình, đầu 
phát video, máy thu hình). 

Như vậy, phương tiện dạy học có vai trò rất lớn trong việc nâng cao tính tích cực trong 
dạy - học. Tuy nhiên, để phát huy hết hiệu quả và nâng cao vai trò của phương tiện dạy 
học, cần chú ý những yêu cầu đối với việc sử dụng nó. Việc sử dụng phương tiện dạy học 
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phải đạt được mục đích dạy học và phải góp phần nâng cao hiệu quả của quá trình dạy học. 

Công nghệ thông tin như là công cụ nâng cao tính tích cực trong dạy - học 

Ngày nay, với sự phát triển có tính chất bùng nổ của công nghệ thông tin (CNTT), máy 
tính đã và đang được sử dụng trong quá trình dạy học để cải tiễn và nâng cao tính tích cực 
và chất lượng đào tạo toàn diện. Việc sử dụng máy tính hiện có hai hướng: giáo viên sử 
dụng máy tính như công cụ dạy học và máy tính được dùng như máy dạy học. 

Sử dụng máy tính như công cụ dạy học hay như là phương tiện góp phần nâng cao tính 
tích cực trong dạy - học là để khai thác điểm mạnh của kỹ thuật hiện đại hỗ trợ cho quá 
trình dạy - học. Máy tính có thể mô phỏng những hiện tượng không thể hoặc không nên để 
xảy ra trong nhà trường, không thể hoặc khó thể hiện nhờ những phương tiện khác. Việc 
mô phỏng có thể tránh được những thí nghiệm nguy hiểm, vượt quá những hạn chế về thời 
gian, không gian và kinh phí. 

Máy tính có khả năng lưu giữ một lượng thông tin rất lớn và tái hiện chúng dưới những 
dạng khác nhau trong thời gian khống chế. Máy tính có thể được dùng như một máy soạn 
thảo văn bản tuyệt vời. Người giáo viên có thể dùng nó để chuẩn bị bài giảng, nội dung 
giảng dạy... và chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật thông tin cho bài giảng luôn mới, luôn phong 
phú và sinh động... Máy tính cũng được dùng để tạo ra các bảng tính với những công thức 
hoặc chương trình cài đặt sẵn và do đó có thể giúp người học trong việc điều tra, nghiên 
cứu... và máy tính có thể hỗ trợ tốt cho những người học khác nhau từ người có tài năng 
đến người bị khuyết tật... 

Máy tính còn cho phép học sinh học theo từng bước riêng của mình, do đó tiết kiệm 
được nhiều thời gian giảng bài trên lớp, tạo nên khả năng cá thể hoá trong học tập của học 
sinh. Các chương trình dạy học trên máy còn tạo điều kiện cho học sinh tự củng cỗ những 
kiến thức mà mình chưa nắm vững. Mô phỏng trên máy tính giúp học sinh tự rèn luyện kỹ 
năng thực hành, làm các bài thí nghiệm mà không cần có trang thiết bị thực. 

Bằng việc nối mạng, máy tính có thể cung cấp cho người sử dụng những thông tin đa 
dạng từ nhiều nguồn cung cấp tham gia trong mạng. Các chương trình phần mềm máy tính 
được lập ra để giải quyết một số vấn đề đặc biệt đã giúp cho người sử dụng không cần tốn 
nhiều thời gian nghiên cứu cách giải quyết mà vẫn có thể thực hiện được vấn để một cách 
nhanh chóng, chính xác và hiệu quả cao. 

Sử dụng máy tính dẫn đến những kiểu dạy - học mới bằng cách để cho máy làm một số 
chức năng của người giáo viên ở những phần khác nhau của quá trình dạy - học. Nhờ mô 
hình hoá những khâu của quá trình này, có thể xây dựng những chương trình phần mềm 
dạy học làm cho máy thay thế một số phần việc của giáo viên và cách dạy học này thể hiện 
nhiều ưu điểm về mặt sư phạm như khuyến khích sự làm việc độc lập, chủ động của học 
sinh, đảm bảo mối liên hệ ngược trong quá trình dạy học và cá biệt hoá quá trình này. 

Sử dụng máy tính như công cụ dạy học hay như phương tiện nâng cao tính tích cực 
trong dạy - học là để máy tính làm những phần việc của giáo viên, kể cả một số việc mà 
giáo viên cũng không thể làm được. 

Với chức năng này, máy tính sẽ đóng vai trò giáo viên trong một số khâu của quá trình 
dạy học, mặc dù nhìn toàn bộ quá trình này thì máy tính vẫn chỉ là công cụ của người giáo 
viên. Máy tính hỗ trợ hoạt động dạy bao gồm dạy luyện tập và thực hành, dạy đàm thoại, 
tiền hành trắc nghiệm, kiểm tra đánh giá. Ngoài ra, người giáo viên còn dùng máy tính để 
chuẩn bị bài giảng, lập các chương trình cho học sinh... Máy tính cũng được hỗ trợ cho 
người học như việc tham gia các trò chơi, luyện tư duy, học khám phá, nghiên cứu dữ liệu 
và lập trình cho máy tính. Máy tính còn đóng vai trò của người học. Trong trường hợp này, 
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học sinh làm chức năng người dạy còn máy tính đóng vai trò người học nên nó đã tạo cơ 
hội để học sinh học tập thông qua việc dạy. Khi máy tính là phương tiện, nó chỉ đóng vai 
trò hỗ trợ cho người thầy trong quá trình dạy học và người thầy luôn phải có mặt trong quá 
trình này. 

Dạy học bằng máy tính nói riêng cũng như sử dụng các phương tiện hiện đại nói chung 
có ưu điểm nổi bật là: hàm lượng thông tin truyền đạt cao trong thời gian ngắn, cách truyền 
đạt thông tin sinh động tạo điều kiện cho người học dễ tiếp thu kiến thức được truyền đạt, 
gây hứng thú trong học tập; thông tin được truyền đạt cho "học sinh bằng nhiều hình thức; 
bài giảng được chắt lọc từ các bài mẫu và từ nhiều nguồn tư liệu tổng hợp. Giáo viên khi 
đó tiết kiệm được thời gian “chết” (thời gian để vẽ các sơ đồ, hình vẽ, kẻ bảng, viết công 
thức...) trên lớp. Do đó, chất lượng bài giảng rất cao và hiệu quả sử dụng giờ giảng cũng 
TẤt cao... 

Để sử dụng máy tính làm công cụ dạy học hay như là phương tiện nâng cao tính tích 
cực trong dạy - học thì cũng cần phải thấu suốt một số điểm sau đây: 

Thứ nhất, cần phải đặt nó trong toàn bộ hệ thống các phương pháp dạy học nhằm phát 
huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống đó. Mỗi phương pháp dạy học đều có những điểm 
mạnh và điểm yếu, nên ta cần phải biết: phát huy mặt mạnh của phương pháp này là hạn 
chế mặt yếu của phương pháp khác. 

Thứ hai, máy tính không hề thủ tiêu vai trò của người thầy, mà trái lại cần phát huy 
hiệu quả hoạt động của giáo viên trong quá trình dạy học. Như đã khẳng định nhiều lần, 
máy tính được sử dụng như công cụ dạy học của người giáo viên. Công cụ này dù hiện đại 
đến mấy cũng không thể thay thế hoàn toàn người giáo viên trong dạy học. Chúng ta chủ 
trương tìm cách phát huy vai trò, tác dụng của người thầy nhưng theo những hướng không 
hoàn toàn giống như trong dạy học thông thường. Thầy giáo cần lập kế hoạch cho những 
hoạt động của mình trước, trong và sau khi học sinh học tập trên máy tính. 

Thứ ba, máy tính không chỉ dùng để nâng cao tính tích cực trong dạy - học mà nó 
còn góp phần dạy học về máy tính. Điều này có nghĩa là thông qua việc học tập trên máy 
tính, học sinh được làm quen với những thao tác sử dụng máy. Bản thân học sinh được trải 
nghiệm những ứng dụng của tin học và máy tính ngay trong quá trình dạy học từ đó sẽ kích 
thích động cơ say mê học tập tin học cho các em. 

Cuối cùng, máy tính không chỉ là công cụ để dạy học mà còn góp phần thúc đẩy việc 
hình thành các phương pháp dạy học hiện đại hơn, đáp ứng được các nhu cầu của thực tiễn 
cuộc sống và xã hội. 

Như vậy, với vai trò và vị trí quan trọng của máy tính, với những ưu điểm và thế mạnh 
đặc biệt của nó trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, việc sử dụng máy tính như là 
phương tiện để nâng cao tính tích cực trong dạy - học là một xu hướng tất yêu góp phần 
hoàn thiện công nghệ dạy học và nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện. 

Ứng dụng CNTT trong dạy - học là xu hướng tất yếu trong thế kỷ 21. Chúng ta đang 
sống trong thời đại của nền kinh tế tri thức, được đặc trưng bởi bốn điểm sau: 

- Thời đại thông tin gắn liền với sự hình thành xã hội thông tin - xã hội mà số người 
tham gia vào công việc xử lý thông tin nhiều hơn tổng số người làm việc trong hai lĩnh vực 
nông nghiệp và công nghiệp cộng lại. Trong bối cảnh đó, thông tin đã trở thành “lực lượng 
sản xuất”. 

- Trong thời đại thông tin, thành công không chỉ đơn thuần phụ thuộc vào việc biết 
dùng máy tính, mà còn phụ thuộc vào việc nắm bắt thấu đáo các nguyên tắc của CNTT, 
khả năng của CNTT và hạn chế của nó. 
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- Thời đại thông tin biến đổi các công cụ lao động và quy trình công việc trước đây 
theo hướng hiệu quả, năng suất. 

- Trong thời đại thông tin, CNTT được nhúng ghép tích hợp vào hầu hết các sản phẩm 
và dịch vụ kinh tế - xã hội làm tăng giá trị hàng hoá và dịch vụ. Điều này cũng khẳng định 
một vấn đề cụ thể là CNTT đã làm tăng chất lượng “sản phẩm” của công nghệ dạy - học. 
Sản phẩm đó chính là những người cán bộ được đào tạo qua nhà trường. 

Dạy học, xét về hình thức tiến hành là một quá trình truyền thông hai chiều. Vì vậy, 
việc ứng dụng CNTTT vào dạy học nói chung vào nâng cao tính tích cực trong dạy - học nói 
riêng là xu hướng tất yếu của thời đại. Sở dĩ như vậy là vì CNTT có nhũng ưu thế, những 
thế mạnh. Bốn thế mạnh mà CNTT mang lại cho con người sử dụng nó là: tốc độ cao, nhất 
quán, chính xác và ổn định. 

Công nghệ đào tạo, phương pháp dạy học của thế kỷ 21 đòi hỏi truyền đạt thông tin 
với các yêu cầu: tốc độ, nhất quán, chính xác và ổn định. CNTT hoàn toàn có thể đáp ứng 
được những đòi hỏi trên. 

Ứng dụng CNTT để nâng cao tính tích cực trong dạy - học là xu hướng tất yếu còn 
được lý giải qua các chức năng của CNTT mang lại cho con người như thu thập, xử lý, lưu 
giữ và truyền dữ liệu. Trong thời đại ngày nay, nếu không biết tận dụng các thành tựu của 
CNTT thì không thể phát huy tổng hợp các yếu tố có lợi trong quá trình dạy học. CNTT sẽ 
làm thay đổi không chỉ nội dung và cả phương pháp truyền đạt của người thầy trong dạy 
học: 

- Có thể minh hoạ bài giảng một cách sinh động thông qua hình ảnh, âm thanh. 

- Có thể tiến hành các thí nghiệm minh hoa trực tiếp trong khi giảng. 

- Có thể chỉ ra các tài liệu tham khảo, cần thiết ngay trong lúc giảng. 

- Nguồn thông tin đa dạng, phong phú, sinh động và có cả yêu tố bất ngờ. 

- Có thể làm tăng hàng chục, hàng trăm lần lượng thông tin trong một giờ giảng bài. 

- Có thể hướng dẫn học sinh tự học, tự nghiên cứu. 

Trong dạy học hiện đại, người thầy dạy những tri thức mà người học cần và xã hội đang 
đòi hỏi; người dạy quản lý, tổ chức quá trình nhận thức, dẫn dắt học viên tiếp cận khai thác 
kho tài nguyên tri thức của nhân loại, để người học tự tìm kiếm tri thức, tự sáng tạo. CNTT 
là phương tiện hữu hiệu giúp người thầy thực hiện được mục tiêu trên. Đồng thời CNTT 
đòi hỏi người thầy phải sử dụng phương pháp dạy học hiện đại, phải thay đổi cách viết 
giáo trình, giáo khoa: thay đổi các hình thức dạy học như giảng lý thuyết, thực hành, thí 
nghiệm... tắng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động tự học, tự nghiên cứu của 
người học. CNTT là cơ sở để tạo điều kiện thuận lợi cho người giáo viên thực hiện phương 
pháp dạy học tích cực. 

Xuất phát từ những đặc điểm của thời đại ngày nay, với những lợi thế và chức năng có 
được của CNTTT và qua phân tích những thuận lợi khi ứng dụng CNTT vào việc nâng cao 
tính tích cực trong dạy - học cũng như CNTT là cơ sở để thực hiện đổi mới mục tiêu giáo 
dục đào tạo hiện nay cho chúng ta thấy tính tất yếu của việc ứng dụng CNTT vào việc đổi 
mới phương pháp dạy học của thế kỷ 21. Chỉ có như vậy chúng ta mới đảm bảo được việc 
nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, đáp ứng được những yêu cầu, đòi hỏi của thời đại 
mới - thời đại thông tin, thời đại của nền kinh tế tri thức. 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học 

Các chuyên gia cho rằng việc đưa công nghệ thông tin vào giảng dạy sẽ được thực hiện 
một cách có hiệu quả khi học sinh có thể lựa chọn được những nguồn công nghệ thông tin 
phù hợp, phục vụ hoạt động thu thập, phân tích, tổng hợp và trình bày thông tin một cách 
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hợp lý và theo một phong cách chuyên nghiệp. Tài liệu này sẽ g1úp giáo viên phát huy sức 
mạnh của công nghệ thông tin trong chương trình giảng dạy của mình. Hơn nữa, mỗi dự 
án học trong phần các dự án mẫu đều bao gồm “kế hoạch hỗ trợ” nhằm giúp giáo viên có 
những phương án hỗ trợ và các phương pháp dự phòng để thực hiện các bài giảng cụ thể. 

Mục này cung cấp những thông tin cơ bản mà giáo viên cần biết trước khi bạn trực tiếp 
triển khai các dự án học tập. 

Những điều kiện thiết yêu đảm bảo thành công 

Chỉ với một chiếc máy tính thì không thể đưa công nghệ thông tin vào giảng dạy một 
cách có hiệu quả được. Các yếu tố vật chất, con người, tài chính và chính sách đều ảnh 
hưởng rất lớn đến hiệu quả của việc đưa công nghệ thông tin vào nhà trường. Trước khi 
trình bày về phương pháp giảng dạy trong một môi trường công nghệ thông tin, chúng ta 
cần xác định rõ những yếu tố này, bởi chỉ cần thiếu vắng một trong những nhân tố đó cũng 
có thể hạn chế hiệu quả những nỗ lực của chúng ta. 

Việc kết hợp các điều kiện cần thiết sẽ tạo ra môi trường học tập thuận lợi cho việc ứng 
dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Các điều kiện này bao gồm: 

- Tầm nhìn chung về việc đưa công nghệ thông tin vào nhà trường với sự hỗ trợ và lãnh 
đạo tích cực của hệ thống giáo dục. 

- Khả năng sử dụng công nghệ thông tin một cách thành thạo của giáo viên để phục vụ 
công tác giảng dạy. 

- Các tiêu chuẩn về nội dung và nguồn chương trình giảng dạy. 

- Phương pháp giảng dạy lấy học sinh làm trung lâm 

- Đánh giá tính hiệu quả của việc đưa công nghệ thông tin vào giảng dạy. 

- Tiếp cận với những công nghệ, những phần mềm và mạng lưới truyền thông hiện có. 

- Hỗ trợ kỹ thuật trong việc bảo dưỡng và sử dụng các nguồn công nghệ thông tin. 

- Sự hỗ trợ về chuyên môn và tác động qua lại trong đời sống thực của đồng nghiệp và 
các đối tác. 

- Hỗ trợ tài chính liên tục để duy trì quá trình sử dụng công nghệ thông tin. 

- Chính sách và Tiêu chuẩn hỗ trợ môi trường học tập mới. 

Phần dưới đây sẽ cụ thể hoá những điều kiện cần thiết này và cho thấy những việc đã 
làm được. Bảng kiểm mục giúp cho các trường tự đánh giá xem liệu họ đã sẵn sàng để đưa 
công nghệ thông tin vào giảng dạy hay chưa. 

Tầm nhìn chung 

Các trường học, cơ quan quản lý giáo dục và các trường đại học cần có tầm nhìn về 
việc hỗ trợ giáo viên mới sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. 

Tầm nhìn chung được thể hiện qua việc lãnh đạo tích cực và sự hỗ trợ về mặt hành 
chính trong toàn bộ hệ thống trường học. Tầm nhìn của nhà trường về việc sử dụng công 
nghệ thông tin cũng tương đồng với tầm nhìn của cơ quan quản lý giáo dục và sẽ thật lý 
tưởng nếu nó cũng tương đồng với tầm nhìn của các trường đại học. Điều đó sẽ tạo nên sự 
liên thông trong công tác đào tạo giáo viên mới vào nghề của các trường đại học và tính 
nhất quán cho đội ngũ giáo viên. 

Khả năng tiếp cận 

Công nghệ, phần mềm và mạng lưới truyền thông hiện nay đã được chuẩn bị sẵn sàng 
để giáo viên mới có thể sử dụng trong giảng dạy, phục vụ công tác chuyên môn tại mọi 
thời điểm. 

Tất cả các giáo viên cần được tiếp cận với các ứng dụng công nghệ thông tin như phần 
cứng, phần mềm và các công cụ truyền thông khác trên lớp học, trong phòng làm việc cũng 
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như ở nhà. Việc phân bổ các nguồn lực công nghệ thông tin trong trường cần phải diễn ra 
một cách công bằng cho các giáo viên ở mọi cấp độ. 

Khả năng sử dụng thành thạo máy tính của giáo viên 

Đồng nghiệp và những cán bộ quản trị là những người sử dụng công nghệ thông tin 
một cách thành thạo phục vụ công tác giảng dạy và quản lý trường học. 

Kiến thức về công nghệ thông tin, khả năng ứng dụng vào giảng dạy của các cán bộ 
nhà trường có thể khác nhau, nhưng vẫn có điểm chung về trình độ tin học cơ sở. Nhờ vậy 
cán bộ hướng dẫn có thể tư vấn và hướng dẫn cho các giáo viên mới và những người khác. 

Phát triển chuyên môn 

Giáo viên được tiếp cận liên tục với những cơ hội phát triển chuyên môn theo nhiều 
hình thức khác nhau và có thời gian để tận dụng những cơ hội có được. 

Tất cả giáo viên đều được tham gia các chương trình phát triển năng lực chuyên môn 
nhằm liên tục nâng cao những kỹ năng về công nghệ thông tin và khả năng ứng dụng vào 
các chương trình giảng dạy. Cơ hội phát triển chuyên môn dành cho các cá nhân và các cấp 
học. Những giáo viên chưa có kinh nghiệm được hướng dẫn để lựa chọn giải pháp tốt nhất 
cho hoạt động thực hành chuyên môn của họ. 

Hỗ trợ kỹ thuật 

Hỗ trợ kỹ thuật cho giáo viên được thực hiện kịp thời, tại chỗ bao gồm cả việc hỗ trợ 
để nâng cao các kỹ năng quản lý phần mềm và phần cứng trong lĩnh vực giảng dạy. 

Tắt cả giáo viên đều được hỗ trợ bình đẳng về kỹ thuật một cách kịp thời không phân 
biệt về thâm niên giảng dạy. Mục đích của việc hỗ trợ kỹ thuật là để đảm bảo tính liên tục 
của hoạt động dạy và học và giáo viên có điều kiện học hỏi thường xuyên để trau dỗồi kỹ 
năng xử lý những vấn đề phát sinh trong công nghệ thông tin. Các cán bộ hỗ trợ kỹ thuật 
định hướng và hỗ trợ những giáo viên chưa có kinh nghiệm sử dụng phần cứng, phần mềm 
trong giảng dạy và các bước yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật bổ sung. 

Các tiêu chuẩn nội dung và các nguồn chương trình giảng dạy 

Các cơ sở giáo dục đưa ra những cơ hội phát triển chuyên môn căn cứ theo những chính 
sách của mình, tiêu chuẩn nội dung và những nguồn lực dựa trên tài nguyên công nghệ 
thông tin sẵn có để giúp giáo viên thực hiện những tiêu chuẩn này. 

Một phần của phát triển chuyên môn là phải đạt được những tiêu chuẩn học thuật trong 
một môi trường cộng tác nên tất cả giáo viên đều có thể tác động đến việc tiếp thu các 
nguồn lực công nghệ giúp học sinh đạt các chuẩn nội dung. Các giáo viên chưa có kinh 
nghiệm được hỗ trợ dựa trên các nguồn sẵn có và đóng một vai trò nhất định trong việc 
tiếp thu những kiến thức mới. 

Phương pháp giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm 

Giáo viên sử dụng phương pháp lấy học sinh làm trung tâm để hỗ trợ học sinh sử dụng 
công nghệ thông tin. 

Với phương pháp dạy lấy học sinh làm trung tâm, giáo viên tạo ra những cơ hội học tập 
đòi hỏi sự tham gia tích cực của học sinh và tác động qua lại giữa học sinh và các nguồn 
lực trong quá trình sử dụng công nghệ thông tin như một công cụ để học tập. 

Đánh giá 

Cơ sở giáo dục hỗ trợ giáo viên trong việc đánh giá kết quả học tập của các hoạt động 
có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin để tiếp tục hoàn thiện việc lập kế hoạch, giảng dạy và 
đánh giá. 

Những hoạt động sử dụng nhiều tài nguyên công nghệ thông tin cần được đánh giá dựa 
trên kết quả học tập. Tất cả giáo viên đều được hỗ trợ trong việc đánh giá khả năng sử dụng 
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công nghệ thông tin của học sinh và tập hợp hoặc chia sẻ kinh nghiệm, thông tin và học 
liệu nhằm cải tiến phương pháp giảng dạy. 

Hỗ trợ của cộng đồng 

Nhà trường cần tạo điều kiện để các giáo viên mới nhanh chóng hoà nhập và sử dụng 
các nguồn lực địa phương cũng như các nguồn lực khác một cách hiệu quả. 

Giáo viên hỗ trợ lẫn nhau trong việc xây dựng các mối quan hệ đồng nghiệp để đem lại 
lợi ích cho các lớp học nói riêng và toàn trường nói chung. Liên kết đồng nghiệp nên được 
xem là cố gắng của toàn trường và nói rộng ra là toàn ngành chứ không phải là nỗ lực cạnh 
tranh hay trách nhiệm của một cá nhân giáo viên. 

Các chính sách hỗ trợ 

Vào đầu năm học nhà trường ban hành chính sách về việc phân bổ ngân sách và hướng 
dẫn giáo viên sử dụng công nghệ thông tin trong năm đầu tiên. 

Các chính sách của nhà trường cần được xem xét thường xuyên để đảm bảo rằng vấn 
để cơ cấu không cản trở việc đưa công nghệ thông tin vào giảng dạy. Những chính sách 
này bao gồm cả việc đánh giá giáo viên, lập kế hoạch làm việc và tạo cơ hội sử dụng công 
nghệ. Những chính sách này đảm bảo việc phân bổ ngân sách đồng đều đáp ứng yêu cầu 
của giáo viên, nhà trường và hỗ trợ các chuyên gia về công nghệ thông tin. 

Nhiều giáo viên lấy việc thiếu một trong các điều kiện thiết yêu nêu trên làm lý do 
giải thích việc họ không sử dụng công nghệ thông tin trong bài giảng của mình. Những 
điều kiện cần thiết này không tạo ra nỗi sợ hãi công nghệ mà tạo ra mục tiêu làm việc cho 
mỗi cá nhân cũng như cho toàn bộ học sinh. Việc hướng dẫn sử dụng công nghệ thông tin 
có thể đạt hiệu quả mà chỉ cần có một số điều kiện tại chỗ. Tuy nhiên các giáo viên đều 
có chung một ý kiến cho rằng nếu thiếu những điều kiện thiết yếu thì sẽ gây ra tình trạng 
không nhất quán trong việc đưa công nghệ thông tin vào giảng dạy và không thúc đẩy được 
tính sáng tạo. Những ý nêu trên đã đặt ra những vấn đề cần được xem xét trong việc xây 
dựng các kế hoạch nhằm đưa công nghệ thông tin vào giảng dạy một cách có hiệu quả. 


Sử dụng móy chiều 
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Hình 3.1: Hình ảnh minh họa về kết nỗi máy tính với máy chiếu 
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Bước 1: Kết nối nguồn điện 

Phích cắm dây nguồn của máy và ổ cắm phải vừa vặn, không để lỏng quá. Máy chiếu 
có khả năng hoạt động tốt và ổn định ở điện áp 100 - 240V AC, nhưng rất nhạy cảm với 
các đột biến hay dao động điện áp. Đây thường là nguyên nhân chính dẫn đến hư hỏng cho 
Board nguồn, bóng đèn, và Ballast unit. Các đồng chí không nên tắt điện đột ngột, điều 
này khiến cho bóng đèn chiếu bên trong sẽ bị giảm tuổi thọ, cần thực hiện tắt mở máy theo 
đúng qui trình của hãng đưa ra (Tham khảo sách hướng dẫn sử dụng kèm theo máy). 

Bước 2: Kết nối dây tín hiệu 

Trước hết bạn phải dùng cáp VGA (2 đầu giống nhau), cắm vào cổng có ký hiệu VGA 
trên cả laptop lẫn máy chiếu. (Nếu sử dụng để chiếu Video thì dùng dây Video hoặc 
S-Video để kết nối vào máy chiều và các nguồn tín hiệu thích hợp). Chú ý: Khi cắm, các 
đồng chí cầm phần đầu cắm đẩy mạnh vào khe cắm, vặn vít cô định đầu cắm vào máy. Khi 
tháo, các đồng chí cầm phần đầu cắm (không cầm dây) để kéo ra, không bẻ lên bẻ xuống 
phần dây cắm. 

Bước 3: Bật máy 

Mỏ nắp che đèn chiếu (nếu có), bật công tắc nguồn phía sau máy (nếu có) sau đó Nhắn 
nút Power (1 lần). Trong trường hợp máy chiếu vừa tắt, để mở lại các đồng chí vui lòng 
chờ cho quạt trong máy ngừng quay mới bật lại. 

Bước 4: Xuất hình ra máy chiều 

Khi máy tính (các nguồn tín hiệu khác) và máy chiếu đã kết nối và khởi động xong, 
nếu tín hiệu vẫn chưa xuất ra các đồng chí cần lưu ý các điểm sau: 

* Kiểm tra Cable nối và máy chiêu: Chọn đúng cổng xuất tín hiệu 

+ Một số dòng máy chiếu dùng AUTO 

+ Máy chiều TOSHIBA, SONY: Nhắn INPUT (trên máy chiếu) 

+ Máy chiếu NEC, ACER, OPTOMA: Nhân SOURCE (trên máy chiếu) 

+ Máy chiếu PANASONIC: Nhắn INPUT SELECT (trên máy chiếu) 

* Kiểm tra máy tính xách tay (hoặc các nguồn tín hiệu khác) mở cổng tín hiệu 

+ Laptop TOSHIBA, HP, SHARP: [Fn] + [FŠS] 

+ Laptop SONY, IBM: [En]| + [F7] 

+ Laptop PANASONIC, NEC: [FEn] + [F3] 

+ Laptop DELL, EPSON: [Fn] + [FS] 

+ Laptop FUJITSU: [En] + [F10] 

+ Các dòng Laptop khác: [Fn] + Phím có biểu tượng màn hình 

* Trong trường hợp không xuất được tín hiệu ta làm các bước sau 

+ Click chuột phải tại Desktop // Graphics Option // Output to // Desktop 

+ Hoặc kết nỗi và bật máy chiếu trước khi bật Laptop 

Bước 5: Sử dụng các nút điều khiển trên máy chiếu 

Tùy vào vị trí, khoảng cách giữa đèn và màn chiếu chúng ta sử dụng các nút lệnh để 
tinh chỉnh, điều khiển để nội dung trình chiếu sao cho người học dễ đọc nhất. 

+ Điều chỉnh nút TILT: Dùng để nâng cao, hạ thấp độ cao của đèn 

+ Điều chỉnh nút Zoom: để phóng to, thu nhỏ kích thước hình ảnh 

+ Điều chỉnh nút Focus: Để chỉnh độ nét của hình ảnh (Một số dòng dùng Auto Focus). 

+ Các bạn cần kết hợp nút Zoom và Focus để chỉnh đèn sao cho nội dung thấy rõ nhất. 

- Trong trường hợp hình trên màn hình là hình thang các đồng chí kiểm tra lại máy 
chiếu đã đặt vuông góc với màn hình chưa? Đặt máy chiếu theo hướng chiếu vuông góc 
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với màn chiếu (tường). Nếu hình chiếu lên màn (tường) có hình thang, các đồng chí chỉnh 
tăng giảm KEYSTONE (một số dòng AUTO SETUP, hoặc AUTO KEYSTONE) 

Bước 6: Tắt máy 

Tắt máy chiếu bằng cách nhắn nút POWER (2 lần). Các đồng chí chờ cho quạt của máy 
chiều ngưng hẳn mới rút dây điện khỏi nguồn an toàn (tránh nguy cơ hư hỏng và giảm tuổi 
thọ đèn chiếu). 






Đ 


Hình 3.2: Hình ảnh minh họa về các loại máy chiếu và màn hình 


E 
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Ý nghĩa các tính năng trong SETUP: 

I. Chú ý khi sử dụng máy : 

+ Sau khi tắt máy không được rút điện ra ngay mà phải đợi cho đến khi đèn báo trên 
máy chuyển màu và quạt ngừng chạy (máy và bóng đã được làm nguội) ta mới được rút 
điện ra. 

+ Khi máy đang hoạt động không được di chuyển máy sẽ làm ảnh hưởng đến bóng và 
quạt 

+ Khi bật máy ta phải mở nắp chụp ống len phía trước 

+ Khi đang chiếu muốn tạm thời tắt máy phải sử dụng nút SHUTTER chứ không được 
đóng nắp chụp khi muốn sử dụng thì phải bật lại nút này lại một lần nữa. 

+ Khi máy chưa nguội hẳn thì không được cho máy vào hộp đựng và hạn chế di chuyển. 

II. Những phím chức năng trên máy: 

1. Nút POWER: dùng để bật máy và tắt máy (chú ý: chỉ tắt nguồn tắt máy khi đèn 
chuyển từ tín hiệu xanh sang tín hiệu đỏ). Khi chưa bấm phím này thì đèn báo đỏ khi bấm 
đèn chuyển sang xanh 

2. NútTILT: chức năng của phím này là điều chỉnh góc độ cho máy khi chiếu 
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3. Nút INPUT (Input select): phím này dùng để chọn thiết bị đầu vào. Mỗi lần ấn là 
một lần chọn đầu vào 

4. Nút FOCUS: chức năng của phím này là điều chỉnh tiêu cự cho máy (điều chỉnh cho 
ảnh chiếu rõ nét trên màn) 

5. Nút Zoom: chức năng của phím này là điều chỉnh kích thước của khung ảnh khi 
chiếu nên màn (điều chỉnh cho khung ảnh to lên hay nhỏ đi sao cho phù hợp) 

6. Nút ENTER: dùng để thực hiện các chức năng trong Menu 

IH. Các chức năng trong menu: 

Bao gồm tất cả các chức năng dùng để hiệu chỉnh máy. Để hiện bảng Menu này ta bấm 
nút Menu trên máy. Bắm ENTER để chọn và hiệu chỉnh các chức năng đó. Các phím di 
chuyển dùng để di chuyển và điều chỉnh trong Menu. 

1. PICTURE SETTTING: Chức năng điều chỉnh hình ảnh, gồm có: 

+ PICTURE MODE: Chế độ hình ảnh (trong phòng thiếu ánh sáng dùng chế độ 
NATURE, điều kiện ánh sáng bình thường dùng STANDARD hình ảnh rực rỡ dùng 
DYNAMIC). 

+COLOR: chức năng điều chỉnh mầu sắc cho hình ảnh (chỉ sử dụng cho S VIDEO/VIDEO/YpbPr). 

+ TINT: chức năng này để hiệu chỉnh trạng thái mầu sắc của hình ảnh (đỏ hơn hay xanh 
lá cây hơn). 

+ CONTRAST: điều chỉnh độ tương phản. 

+ BRIGHT : điều chỉnh độ sáng. 

+ SHARPNESS: điều chỉnh độ sắc nét. 

+ COLOR TEMP: thêm vùng trắng cho hình ảnh nếu bị hơi xanh hoặc hơi đỏ. 

+ W-BAL R: chỉnh màu đỏ. 

+ W-BAL G: chỉnh màu xanh lục. 

+ W-BAL B: chỉnh màu xanh dương. 

+ DAYLIGHTVIEW: điều chỉnh độ sinh động hình ảnh trong phòng có bật đèn (W-BAL 
có 2 chế độ là dưới ánh đèn huỳnh quang và dưới ánh đèn dây tóc). 

+ AI: để bật sẽ cho hình ảnh tối ưu. 

+ TV-SYSTEM: chọn hệ mầu cho máy (để mặc định là auto) 

2. SET SETTING: 

+ AUTO INPUT SEARCH: bật chức năng này máy chiếu sẽ tự tìm tín hiệu đầu vào để 
kết nối. 

+ INPUT A SIGNAL SEL: chức năng này dùng để lựa chọn tín hiệu vào 

+ INÑPUT C SELECT: chức năng này dùng để lựa chọn kết nối vào là tín hiệu không 
dây hoặc thẻ nhớ 

+ COLOR SYSTEM: chức năng này dùng để chọn mầu hệ thống máy chiếu 

+ SPEAKER: chức năng này dùng để điều chỉnh âm thanh cho máy 

+ IR RECEIVER: chức năng này dùng để chọn chế độ chiếu (front: đặt máy chiếu trước 
màn; rear: đặt máy chiếu sau màn) 

+ PANAL KEY LOCK: chức năng này dùng để cài đặt chế độ khóa 

+ STANDBY MODE: chức năng này dùng để cài đặt chế độ chờ (để mặc định là 
STANDARD) 

3. MENU SETTING: 

+ STATUS: chức năng này dùng để bật tắt tình trạng của Menu (để mặc định là ON) 

+ LANGGUAGE: chức năng này dùng để cài đặt ngôn ngữ cho máy 
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+ MENU POSITION: chức năng này dùng để cài đặt vị trí cho menu khi hiện trên máy 
(ở giữa, bên phải, hay bên trái màn hình) 

+ MENU COLOR: chức năng này dùng để cài đặt mầu nền của menu (mầu xanh: blue 
hay đen: black) 

4. CONTROL: 


+ TILT: chức năng này dùng để cài đặt cho chế độ nâng hoặc hạ máy đến một góc phù 
hợp để chiếu. 


+ V KEYTONE: chức năng này dùng để cài đặt cho chế độ chỉnh vuông hình (chỉnh từ 
hình thang về hình vuông). 


+ SIDE SHOIT: chức năng này dùng để cài đặt cho chế độ xoay hình khi hình bị chéo 
lên hay chéo xuống. 


+ IMAGE FLIP: chức năng này dùng để cài đặt cho chế độ chiếu lên màn (ngược chữ, 
ngược hình hay vừa ngược chữ vừa ngược hình) 


+ BACKGROUND: chức năng này dùng để cài đặt mầu nền cho máy 
+ TEST PATTERN: chức năng này mặc định là OFE 
+ LAMP MODE: chức năng này dùng để cài đặt cho chế độ đèn chiều 


+ LENS CONTROL: chức năng này dùng để cài đặt cho chế độ điều khiển ống kính 
bật/on hay tắt/off 


+ DIRECT POWER ON: chức nắng này mặc định là OFE 

+ HIGH ALTUDE MODE: chức năng này mặc định là OFE 

+ SECURITY: chức năng này dùng để cài đặt password 

5. INFORMATION: chức năng này dùng để hiển thị các thông tin của máy 

+ VPL CX86 NO. 2002814: chức năng này dùng để hiển thị số hiệu máy và số của máy 
(Đối với máy chiếu Sony) 

+ LAMP TIMER: chức năng này dùng để hiển thị thời gian mà bóng đèn đã được sử 
dụng. 

IV. CÁC PHÍM TRÊN BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA: 

- POWER: dùng để bật máy và tắt máy (chú ý: chỉ tắt nguồn tắt máy khi đèn chuyển từ 
tín hiệu xanh sang tín hiệu đỏ). 

- FREEZE: dùng để làm đứng màn hình trong khi đó thiết bị đầu vào vẫn hoạt động 
bình thường 

- IÑPUT: phím này dùng để chọn thiết bị đầu vào. Mỗi lần ấn là một lần chọn đầu vào 

- D.ZOOM +/-: phím này dùng để phóng to một điểm bằng cách ấn phím này sẽ xuất 
hiện một vòng tròn sáng di chuyển vòng tròn sáng đến vị trí cần phóng to sau đó ấn ENTER 

- RESET: chức năng này dùng để khôi phục định dạng ban đầu 

- MENU: chức năng này dùng để hiện bảng menu trong máy 


- DKEYSTONE: chức năng này dùng để chỉnh hình (chỉnh khung hình từ hình thang 
thành hình chữ nhật) 
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Hình 3.4: Giao diện phần mềm dạy và học trực tuyến CAMEMIS 


3.3 Giới thiệu một số phổn mềm 


35 








ining - X | (} pẻftex- Using A=. X ị ù Uaing - X | [3 ASY 3D pdf 





!Z L] Posts 
‹© 





€ ## Di leaming.vn.camemis.de/main#/course 2 





CAMEMIS Teach & Learn 


Sáng Tạo 





Danh mục 


Íẩl 13087622 62077319..jpg + 


x | El Nga: Organizatic 


Ÿ?? Ứng dụng #2 Các tab mới đóng + Bookmarkz Focus {} TexStack [j creatvity SignintoYahoo ,Ẩ Leaner Ậ# HCM <#‡ CAVIETNAM <#y CaTeachLeam Tạx Pstrick [H] công thức ÑÑŸ Tikz 


X | -#\ CAMEMIS Easy s/.. X | -#y CAMEMIS Teach © X EN“m _ 


a x 


ậ q# 


» Dấu trang khác 


Publish Preview «®› Kaom Vibolrith 4 | 


Thông fin chỉ tiết + 
CA. N 


Thông tin chỉ tiết 
Tên khóa học 
Sáng Tạo 


Tỉnh trạng: 


@, Chưa kích hoạt; Đang hoạt đông 


Trạng thái cho phép: 


@ Miễn phí Giá Riêng tư 


Kiểm tra đầu vào: 


Cô @ Không 
Ngày bắt đầu khóa học: 


# 


-# Hiển thị tất cả tếp tải xuống. X 





sữ -_ 1214PM 
4) _ 


1/2016 


Hình 3.5: Khóa học Sáng tạo trực tuyến trên CAMEMIS 
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Hình 3.6: Giao diện phần mềm hỗ trợ bảng tương tác 
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3.4 Kết quả nghiên cứu mới 
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3.4 Kết quổ nghiên cứu mới 


3/ 








ewNm^3 =b‹s+ 


Hình 3.7: 








Sách 


[Bimnl3] Nga Giap Binh. Creafivify and Innovaftion in Educafion. Vol. 26. Herbert Utz 
Verlag, 2013 (cit. on p. I7). 


[Giá97] Tô Xuân Giáp. Thiết bị dạy học. Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 1997 (cit. on 
p- 9). 


Bởi báo 

[Nga07]  Giap Binh Nga. “A Model of Nurturing Talent [Mô hình phát triển tài năng]”. 
In: Mô hình phát triển tài năng - Tạp chí tâm lý học 12 (2007), pp. 60-63 (cit. on 
p- 1?). 





CTCGH SUI HP 22 6á 1ó 6á Gv va xé X4 xv tcex 11 
Công nghệ với đổi mới dạy và học .... 21 


THIẾT THẾ: s2 262 602664544264 6a .á6 có 13 
Kết quả nghiên cứu mới.............. 36 
Kỹ năng sử dụng Internet............. 16 
Kỹ năng tìm kiếm trên Internet. ....... 15 
TẠH THÍ (2y 6i-762a/392i522:03/62 0193784 14 
110 TT 62 141939210000y 42x44 1ánlkr4 60 +s 13 


Một số thuật ngữ..................... 7 





Phân loại............................ S 
5P. 7n ố. 34 
Phương tiện dạy học.................. 7 
Sử dụng máy chiếu .................. 29 
Sử dụng phương tiện truyền thông. .... 17 
Tích cực hóa người học .............. 10 
Theo cách sử dụng.................... 8 
Theo mức độ chế tạo.................. 8 
Theo tính chất........................ 8 


CHỈ MỤC 


Vai trò đối với giáo viên............... 9 
Vai trò đối với người học ............... 9 
Vai trò của phương tiện dạy học_....... 9 
VI TRO CHỈ HỮ các 626 v4 2i ca 4 04 4066 46% 9 


Yêu cầu đối với phương tiện dạy học. .. .9 


43 


